
Người ký: Bộ Nội vụ 
Email: bonoivu@moha.gov.vn 
Cơ quan: Bộ Nội vụ

Bộ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4578 /HĐT
V /v triệu tập CBCCVC tham dự kỳ thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức hành chính lên cvcc năm 2023

Kính gửi:.........................................................................................

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP1, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP2, 
Thông tư số 06/2020/TT-BNV3, Quyết định số 488/QĐ-BNV4, Quyết định số 
603/QĐ-HĐT5 và Công văn số 4413/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ6, Hội đồng thi 
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên 
chuyên viên cao cấp năm 2023 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) thông báo một số 
nội dung như sau:

1. Triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi

Hội đồng thi triệu tập cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Hội 
đặc thù đúng đối tượng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên 
viên cao cấp năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức theo danh sách đính kèm Công văn 
số 4413/BNV-CCVC ngày 10/8/2023 nêu trên. Danh sách tham dự kỳ thi được 
đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: www.moha.gov.vn.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, 
người làm việc tại Hội đặc thù được cử dự thi các nội dung sau:

2.1. Địa điểm làm thủ tục dự thi, khai mạc và tổ chức kỳ thi: Trường Đại học 
Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức.
2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức.
3 Thông tư số 06/2020/T T -B N V  ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng B ộ N ộ i vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, 
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức; N ội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
4 Quyết định số 488/Q Đ -B N V  ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng B ộ N ội vụ về việc thành lập Hội đồng thi 
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
5 Quyết định số 603/QĐ-HĐT ngày 04/8/2023 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc ban hành Kế hoạch tổ thi 
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
6 Công văn số 4413/BNV-CCVC ngày 10/8/2023 của Bộ Nội vụ về thông báo danh sách dự thi nâng ngạch công chức, 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

Hà Nội, ngày -/4 tháng s năm 2023
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2.2. Thời gian tập trung và làm thủ tục dự thi, khai mạc thi, tổ chức thi (có 
lịch cụ thể kèm theo).

2.3. Lệ phí thi

a) Mức thu: 1.200.000đ/người {Một triệu hai trăm nghìn đồng) theo quy 
định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí 
dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

b) Hình thức nộp: Người tham dự kỳ thi nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại địa 
điểm thi vào ngày tập trung làm thủ tục tham dự kỳ thi. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử 
đại diện để nộp lệ phí thi.

2.4. Lịch thi và văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi sẽ được đăng trên cổng 
thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

2.5. Đe nghị cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Hội đặc thù 
tham dự kỳ thi chọn 01 lĩnh vực đề án và đăng ký tên đề án có liên quan đến lĩnh 
vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác và phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Danh sách đăng ký nhóm đề án, tên đề án 
đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức phê duyệt và 
gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Công chức -  Viên chức) và gửi bản mềm vào hộp thư 
điện tử duvhung.moha@gmail.com trước ngày 20/8/2023.

2.6. Đồ nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn {đổi với cơ quan, đơn vị có từ 
2 người trở lên) để quản lý đoàn và đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội 
dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.

3. Các nội dung khác
3.1. Hội đồng thi đã thông báo Danh mục tài liệu ôn tập và nội dung Hướng 

dẫn các môn thi trên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Hội đồng thi 
không tổ chức bán tài liệu ôn tập và tài liệu liên quan đến kỳ thi.

3.2. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đối chiếu lại các thông tin trong 
danh sách dự thi đính kèm Công văn triệu tập của Hội đồng thi. Trường hợp có 
thay đổi về thông tin của cán bộ, công chức, viên chức dự thi đề nghị cơ quan có 
cán bộ, công chức, viên chức dự thi gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi (qua 
Vụ Công chức -  Viên chức) trước ngày 20/8/2023 để Hội đồng thi tổng họp báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết {có mau đính chỉnh kèm theo). Sau 
ngày 20/8/2023, Hội đồng thi sẽ không tiếp nhận và xử lý điều chỉnh thông tin 
của thí sinh đăng ký dự thi (các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về điều 
kiện, tiêu chuẩn dự thi, bao gồm cả điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ của người 
được cử dự thi).
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3.3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức dự kỳ thi

a) Cán bộ, công chức, viên chức đi thi phải mang theo chứng minh thư nhân 
dân, căn cước công dân hoặc thẻ Đảng viên, Giấy phép lái xe, hộ chiếu (rõ ảnh) để 
kiểm tra khi vào phòng thi.

b) Trong thời gian làm thủ tục tham dự kỳ thi cán bộ, công chức, viên chức, 
người làm việc tại Hội đặc thù tự sắp xếp và liên hệ chỗ ăn, nghỉ.

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Hội đặc thù tham dự kỳ 
thi thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, ủy  ban nhân dân thành phố Hà 
Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.

Đe nghị Quý cơ quan thông báo Công văn này đến cán bộ, công chức, viên 
chức, người làm việc tại Hội đặc thù tham dự kỳ thi để chủ động thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối họp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng Bộ N ội vụ (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Hội đồng thi c v c c  năm 2023;
- Ban giám sát kỳ thi cvcc năm 2023;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ N ội vu (để đăng tải);
- Lưu: VT, HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

THỨ TRƯỞNG B ộ NỘI vụ 
Nguyễn Duy Thăng
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6

LỊCH THI KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THẰNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH
LÊN CHUYÊN VIỂN CAO CẤP NĂM 2023 

Tổ chức tai Trường Đai hoc Hà Nôi
t+r r

(Địa chỉ: Km 9, đường Nguyên Trãi, quận Nam Từ Liêm, thành phô Hà Nội) 9

TT Nội dung Thời gian Đìa điểm •

1 Thí sinh tập trung, làm thủ tục dự thi 08h30-17h00 Ngày 22-23/8/2023 Trường Đại học Hà Nội
2 Tổ chức hướng dẫn ôn tập 14h00-17h00 Ngày 23/8/2023 Trường Đại học Hà Nội

2 Khai mạc kỳ thi 08h30-10h00 Sáng ngày 25/8/2023

- Hội trường 750 chỗ (đối với 
khối địa phương và Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam).
- Hội trường 450 chỗ đối với Bộ, 
ngành (truyền hình trực tuyến).

3 Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung 7h00-12h00 (02 ca thi) Sáng ngày 26/8/2023 Phòng máy nhà A I, DI

4 Thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ 13h00-17h00 
(02 ca thi) Chiều ngày 26/8/2023 Phòng máy nhà Al, DI

5 Thi viết Đe án 08h00-17h00 Chủ nhật 27/8/2022 Các phòng thi nhà D2 và nhà E

6 Thi: Bảo vê Đề án • Sáng: 08h00-llh30 
Chiều: 13h30-17h00

Từ sáng ngày 28/8/2023 
đến ngày 31/8/2023 Các phòng thi nhà AI

9

Ghi chú: - Thí sinh dự thi phải có mặt trước giờ thi 30 phút đê làm thủ tục vào phòng thi.

Cao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023



4

TÊN ĐƠN VỊ
MẪU ĐÍNH CHÍNH

DANH SÁCH ĐÍNH c m  
THĂNG HẠI

8 j«SSJ
(Kèm theo Côngyơ^Êẳề^ẳ

TIN THAM D ự KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 
v NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH 

VIÊN CAO CẤP NĂM 2023
Ị/HĐT ngày H  tháng 8 năm 2023 của Hội đồng thi)

STT Họ và tên Năm
sinh

Chức vtrẼoạc 
chức danh

Đơn vị công tác Được miễn 
thi

Ngoại
ngữ

đăng ký 
thi

Nội dung đính 
chính

Ghi chú
Tin
hoc

Ngoại
ngữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Họ và tên Trường Đoàn: 
Điện thoại liên hệ:........ .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023



5

MẪU ĐĂNG KÝ ĐÈ ÁN

ì l)  ĐĂNG KÝ ĐÊ ÁN
ÌẠNG CHƯC DANH NGHỀ NGHIỆP VIỂN CHỨC HÀNH CHÍNH 
ƯMÊN VIỀN CAO CẤP NĂM 2023
JẾĐ T ngày H  tháng 8 năm 2023 của Hội đồng thỉ)

STT Họ và tên Năm
sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh

Đon vị công tác nr* A TV A rIên Đe an Nhóm Đề án Ghi chú

(1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TÊN ĐƠN VỊ

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CH#C
LÊ 1

(Kèm theo Công v<

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023 - C

ao Tuấn Anh - C
ổng thông tin

 điện tử
 Bộ Nội vụ

 - 1
8:26 15/08/2023



(Kèm theo c

A. Khối các cơ qu
1. Bộ Công

S p ^ C ầG Ử E  CÔNG VĂN
0% MV J I
& ềệ0ịẸĐ T ngày Ậ4/8/2023 của Hội đồng thỉ)

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Bộ Giao thông Vận tải
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. Bộ Khoa học và Công nghệ
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Bộ Ngoại giao
8. Bộ Nội vụ
9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
10. Bộ Tài chính
11. Bộ Tài nguyên và Môi trường
12. Bộ Thông tin và Truyền thông
13. Bộ Tư pháp
14. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15. Bộ Xây dựng
16. Bộ Y tế
17. Ngân hàng Nhà nước
18. Thanh tra Chính phủ
19. Văn phòng Chính phủ
20. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
21. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
22. Đài Tiếng nói Việt Nam
23. Đài Truyền hình Việt Nam
24. Úy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
25. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
26. Văn phòng Chủ tịch nước
27. Văn phòng Quốc hội
28. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
29. Đại học Quốc gia Hà Nội
30. Úy ban Giám sát tài chính quốc gia
31. Ban Công tác Đại biểu
32. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
33. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
34. Liên hiệp các Tố chức hữu nghị Việt Nam
35. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam
36. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
37. Hội Luật gia Việt Nam
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B. Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
1. UBND tỉnh An Giang
2. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. UBND tỉnh Bạc Liêu
4. UBND tỉnh Bắc Giang
5. ƯBND tỉnh Bắc Kạn
6. UBND tỉnh Bắc Ninh
7. UBND tỉnh Bến Tre
8. ƯBND tỉnh Bình Dương
9. UBND tỉnh Bình Định
10. UBND tỉnh Bình Phước
11. ƯBND tỉnh Bình Thuận
12. UBND tỉnh Cà Mau
13. UBND tỉnh Cao Bằng
14. UBND Thành phố cần Thơ
15. UBND Thành phố Đà Nang
16. UBND tỉnh Đắk Lắk
17. ƯBND tỉnh ĐắkNông
18. UBND tỉnh Điện Biên
19. UBND tỉnh Đồng Nai
20. UBND tỉnh Đồng Tháp 
21 UBND tỉnh Gia Lai
22. UBND tỉnh Hà Giang
23. UBND tỉnh Hà Nam
24. UBND Thành phố Hà Nội
25. UBND tỉnh Hà Tĩnh
26. UBND tỉnh Hải Dương
27. UBND Thành phố Hải Phòng
28. UBND tỉnh Hậu Giang
29. ƯBND tỉnh Hòa Bình
30. UBND Thành phố Hồ Chí Minh 
31 UBND tỉnh Hưng Yên
32. UBND tỉnh Kiên Giang
33. UBND tỉnh Kon Tum 
34 UBND tỉnh Khánh Hòa
35. UBND tỉnh Lai Châu
36. UBND tỉnh Lạng Sơn
37. UBND tỉnh Lào Cai
38. ƯBND tỉnh Lâm Đồng
39. UBND tỉnh Long An
40. UBND tỉnh Nam Định
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41. UBND tỉnh Ninh Bình
42. UBND tỉnh Ninh Thuận
43. UBND tỉnh Nghệ An
44. UBND tỉnh Phú Thọ
45. UBND tỉnh Phú Yên
46. UBND tỉnh Quảng Bình
47. UBND tỉnh Quảng Nam
48. ƯBND tỉnh Quảng Ninh
49. UBND tỉnh Quảng Ngãi
50. UBND tỉnh Quảng Trị
51. UBND tỉnh Sóc Trăng
52. ƯBND tỉnh Sơn La
53. UBND tỉnh Tây Ninh
54. UBND tỉnh Thái Bình
55. UBND tỉnh Thái Nguyên
56. UBND tỉnh Thanh Hóa
57. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
58. UBND tỉnh Tiền Giang
59. UBND tỉnh Trà Vinh
60. UBND tỉnh Tuyên Quang
61. UBND tỉnh Vĩnh Long 
62 UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
63. UBND tỉnh Yên Bái
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